ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 12

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY

LỚP MẦM (3-4 TUỔI)

GIÁO VIÊN: DƯƠNG THỊ ÁNH LOAN

TUẦN 01 - THÁNG 11/2024 (04/11/2024 – 08/11/2024)

	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	THỨC
	04/11/2024
	05/11/2024
	06/11/2024
	07/11/2024
	08/11/2024

	ĐÓN
	Trẻ biết sử dụng các
	-  Trẻ xem hình ảnh
	Trẻ lắng nghe và trả
	-  Trò chuyện với trẻ
	- Trẻ biết chào ba

	TRẺ
	từ  vâng  ạ,  dạ  thưa
	gia đình của bé hoặc
	lời được câu hỏi của
	về hành động lễ
	mẹ, chào cô khi đến

	
	trong giao tiếp.
	của bạn và mô tả nội
	người đối
	phép của bạn sáng
	lớp

	
	Tập cho trẻ nói lời
	dung trong hình mà
	thoại.: Nhắc trẻ rửa
	nay cô chứng kiến.
	- Nhắc trẻ rửa tay

	
	
	trẻ thấy.
	tay trước khi vào
	Từ cổng trường đi
	

	
	tình cảm với ba mẹ,
	
	lớp.
	vào bạn thấy bác bảo
	trước khi vào lớp

	
	ông bà, cô giáo.
	
	
	vệ đã khoanh tay cúi
	

	
	- Nhắc trẻ rửa tay
	
	
	đầu và nõi to rõ:
	

	
	
	
	
	“Con chào bác bảo
	

	
	trước khi vào lớp.
	
	
	
	

	
	
	
	
	vệ.” Vừa thấy cô là
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	bạn quay sang chào
	

	
	
	
	
	ngay không đợi
	

	
	
	
	
	nhắc. Ngoan nữa là
	

	
	
	
	
	bạn còn biết vui vẻ
	

	
	
	
	
	chào mẹ để vào lớp
	

	
	
	
	
	học. Chắc chắn bạn
	

	
	
	
	
	sẽ được dán phiếu
	

	
	
	
	
	ngoan tuần này.
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	THỂ
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các

	DỤC
	động tác thể dục
	động tác múa dân vũ
	động tác thể dục
	động tác múa dân vũ
	động tác thể dục

	SÁNG
	theo nhạc.
	rửa tay - baby shark
	theo nhạc.
	rửa tay - baby shark.
	theo nhạc

	
	
	
	
	
	

	GIỜ
	NDGH1: Bò trong
	NDGH1: Đếm trên
	NDGH1: Vẽ ngôi
	NDGH1:  Kể
	NDGH1: Một số

	HỌC
	đường hẹp
	đối tượng trong phạm
	nhà.
	chuyện: Thỏ con
	nguồn nước trong

	
	(3mx0.4m) không
	vi 3
	NDGH2: Thăm nhà
	không vâng lời.
	sinh hoạt hàng ngày.

	
	chệch ra ngoài.
	
	
	NDGH2: Dạy hát:
	

	
	
	NDGH 2: Làm tập
	bà
	Biết vâng lời mẹ
	NDGH2: Thí

	
	NDGH 2: Thực hiện
	toán số lượng 3 (trang
	
	
	nghiệm: Tan-

	
	tập tạo hình Vẽ
	5)
	
	
	Không tan

	
	trang trí khung ảnh
	
	
	
	

	
	gia đình (trang 10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VUI
	*Quan sát: Các cầu
	*Trò chơi vận động:
	*Trò chơi dân
	Trò chơi vận động:
	- Biết chơi một số

	CHƠI
	tuột và cách bạn vui
	Cò bắt ếch
	gian: Oẳn tù tì
	Cò bắt ếch
	TCDG.

	NGOÀI
	chơi trên cầu tuột
	*Cách chơi:
	-Cô hỏi lại trẻ cách
	- Cô hỏi lại trẻ cách
	*Trò chơi dân

	TRỜI
	
	
	
	
	

	
	+ Bạn tuột bằng
	Cô mời 1 bạn làm cò,
	chơi và luật chơi đã
	chơi và luật chơi đã
	gian: Trò chơi với

	
	cách dốc đầu xuống
	
	giới thiệu.
	giới thiệu.
	ngón tay: 5 con cua

	
	đất là hành vi đúng
	các bạn còn lại làm
	
	
	đá

	
	hay sai?
	ếch. Cò ngồi ở tổ của
	-Tiến hành cho trẻ
	-Tiến hành cho trẻ
	

	
	
	mình. Ếch ở trong ao,
	chơi
	chơi
	. Cách chơi: đọc nối

	
	+ Bạn xếp hàng chờ
	ếch đi kiếm ăn vừa đi
	*Chơi tự do: chạy
	*Chơi tự do:
	tiếp và làm theo

	
	đến lượt leo lần lượt
	vừa kêu ộp ộp. Khi
	
	
	động tác của lời bài

	
	lên cầu thang và
	có tiếng loa thông
	xe đạp, các
	chạy xe đạp, các
	vè sau:

	
	trượt bằng mông là
	báo của cô giáo đến
	đồ chơi ngoài sân,
	đồ chơi ngoài sân.
	

	
	hành động đúng hay
	câu
	Vẽ được hình tròn
	
	Năm con cua đá bò

	
	sai?
	
	theo mẫu....
	
	lên cây gỗ

	
	
	
	
	
	


[image: image3.png]


[image: image4.png]



3

[image: image5.png]



· Chen lấn xô đẩy bạn thì có ngoan không?

*Giáo dục trẻ: Chơi ngoan vui vẻ không chen lấn, xô đẩy.

*Trò chơi dân

gian: Oẳn tù tì

· Cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi:

Đầu tiên, hai người chơi sẽ đứng đối diện nhau. Sau đó tất cả cùng hát:

.Cách chơi: Trò chơi có thể tiến hành khi có 2 người chơi trở lên cùng đứng hoặc ngồi, tay đung đưa theo nhịp câu hát:

“Oẳn tù tì - Ra cái gì? - Ra cái này!”



*Luật chơi:

Cò chỉ được bắt ếch ở

ngoài ao (ngoài vòng

tròn). Những con Ếch

bị bắt sẽ bị phạt nhảy

lò cò

· Cho trẻ lấy mũ đội

· Cô cho trẻ chơi 2-3 lần (Tùy hứng thú của trẻ)

· Cô bao quát chú ý trẻ chơi.

· Sau mỗi lần chơi, cô nhận xét kết quả chơi, động viên trẻ

*Chơi tự do:

Cho trẻ chọn một số

trò chơi cô chuẩn bị

trong thùng đồ chơi

ngoài trời của lớp.

Khuyến khích trẻ tự

bày trí đồ chơi như

trải thảm bật cô, lấy

vòng bỏ vào rổ, bố trí



Ăn những con bọ

thật là ngon ngon

Bỗng một con cua

rơi tõm xuống nước

Chỉ còn… bốn con

Bốn con cua đá bò

lên cây gỗ

Ăn những con bọ

thật là ngon ngon

Bỗng một con cua

rơi tõm xuống nước

Chỉ còn… ba con…

Tới lượt đọc mà

không nhớ số cua

tiếp theo rơi xuống

nước là thua

.Luật chơi:Tới lượt

đọc mà không nhớ

số cua tiếp theo rơi

xuống nước là thua

.Chơi tự do:Cho trẻ

chọn một số trò chơi

cô chuẩn bị trong
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Kết thúc câu người chơi cùng xòe tay theo các hình: nắm tay là búa, chĩa ngón trỏ và ngón giữa là kéo, xòe cả bàn tay là lá.

.Luật chơi: Người thắng sẽ được tìm ra theo quy tắc sau: búa nện được kéo, kéo cắt được lá; lá bao được búa.

*Chơi tự do:

· Cho trẻ men theo cỏ với kỹ năng: Đi kiễng gót, chạy xe đạp, các đồ chơi ngoài sân.


các trục ném rồi rủ

bạn cùng chơi



thùng đồ chơi ngoài

trời của lớp. Khuyến

khích trẻ tự bày trí

đồ chơi như trải

thảm bật ô, lấy vòng

bỏ vào rổ, bố trí các

trục ném rồi rủ bạn

cùng chơi.

5
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VUI

CHƠI TRON G LỚP



*Góc xây dựng: Xây các khu nhà quanh bé

.Ý tưởng xây dựng:

Hiện diện sau khi mô hình được làm xong

Cô gợi ý cho trẻ chọn nguyên vật liệu và xây dựng các môn hình nhà theo tranh mẫu.



*Góc phân vai: Món ngon nhà làm

.Nội dung cốt chuyện chứa đựng trong trò chơi:

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: ( Sinh hoạt của bé

· gia  đình,

trường học và lao động gần gũi)



*Góc xây dựng: Xây các khu nhà quanh bé

.Mô hình

xây dựng: Là hình ảnh mô phỏng của đồ vật nhất định

Cô tạo tình huống là giám đốc công ty xây dựng đến kiểm tra công trình và đưa bản vẽ yêu cầu nhân viên xây dựng



*Góc phân vai:

Cửa hàng túi xách

.Trang bị  đồ chơi:

Là đồ dùng đã qua

sử dụng: túi, ví nhỏ

gọn phù hợp với

trẻ của giáo viên sưu

tầm, của trẻ đem

vào, các túi

giấy handmade cô và trẻ cùng làm,giá tiền, hình ảnh mã qr để giao dịch, thẻ nhân



*Góc xây

dựng: Xây các khu nhà quanh bé

.Kỹ năng xây dựng:

Biết kết hợp 2-3loại đồ chơi vật liệu xây dựng

.Trang bị đồ  chơi:

· Khối bitis

· Các loại đồ chơi xây dựng bằng

6
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Nhắc nhở trẻ khoảng cách sắp xếp đồ dùng sao có lối đi và cây xanh…

.Trang bị đồ chơi:

· Khối bitis

· Các loại đồ chơi xây dựng bằng nguyên vật liệu : cây xanh, hàng rào, bồn hoa, hoa các loại.
.Phối hợp với bạn trong nhóm chơi :

· Chơi một mình hoặc chơi cạnh bạn
· Cô khuyến khích trẻ rủ bạn cùng chơi

* Góc tạo hình:

Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích



Cô cho trẻ trao đổi trò chuyện với các vai mà trẻ chọn là ba, mẹ, anh chị em. Đây là gia đình nhỏ của các bạn và các bạn sẽ thể hiện đúng vai của mình để xưng hô cho đúng và tình huống có thể thay đổi sau mỗi lần chơi ví dụ đang cùng nhau chuẩn bị bữa ăn cho gia đình…

*Góc học tập:

.Khả năng tự lực khi chơi: Tích cực tham gia khi trò chơi được giáo viên bắt đầu, gợi ý, đề nghị, khích lệ ...

. Trò chơi phát triển cảm giác tri giác:

· Tìm đôi

.Trò chơi phát triển tư duy



hoàn thành xây trường mầm non có nhiều lớp học, có cây xanh, vườn hoa đẹp.

*Góc tạo hình:

Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.

Cô cho trẻ được hoạt động với đa dạng các nguyên vật liệu: kim tuyến, đất sét tự khô, keo sữa, giấy nến, giấy màu, giấy ăn, màu nước, bút lông … để trẻ có thể sử dụng các kỹ năng tạo hình tạo ra nhiều sản phẩm



viên, máy tính, hóa đơn.

.Khả năng phối hợp với bạn để chơi:

Cùng nhau chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi

*Góc âm nhạc:

Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.

Cô cho trẻ chọn mũ, nơ cài mình thích và mở nhạc cho trẻ vận động múa hát cùng với bạn và cho trẻ chọn trò chơi cùng bạn

Khuyến khích trẻ cảm thụ giai điệu và thể hiện qua biểu cảm hình thể: lắc, vẫy, múa…

*Góc đọc sách:

Xem sách về gia

đình, đồ dùng gia



nguyên vật liệu : cây xanh, hàng rào, bồn hoa, hoa các loại

Cô gợi ý cho trẻ chọn nguyên vật liệu và xây dựng theo tranh mẫu. Nhắc nhở trẻ khoảng cách sắp xếp đồ dùng sao có lối đi và cây xanh…

*Góc học tập:

.Khả năng tự lực khi chơi:

Tích cực tham gia

khi trò chơi được

giáo viên bắt

đầu, gợi ý, đề nghị,

khích lệ

. Trò chơi phát triển cảm giác tri giác

· Tìm đôi
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	+ Tô màu ông mặt
	- Tiếp tục theo mẫu
	
	đình, các nhu cầu,
	.Trò chơi phát triển

	
	trời, xé dán các tia
	Cô cho trẻ tự chọn
	
	hoạt động của gia
	tư duy

	
	nắng.
	
	
	đình
	

	
	
	các trò chơi học tập
	
	
	- Tiếp tục theo mẫu

	
	+ Chơi với đất nặn
	và thực hiện các bài
	
	-Nghe cô đọc sách
	

	
	lăn dài, xoay
	tập cá nhân
	
	về gia đình
	

	
	tròn…
	
	
	*Góc học tập:
	

	
	
	
	
	
	

	
	* Góc âm
	
	
	. Trò chơi phát triển
	

	
	nhạc: Hát theo và
	
	
	
	

	
	nhún nhảy, lắc lư
	
	
	ngôn ngữ
	

	
	các bài hát: “Cả
	
	
	- Trò chơi nói
	

	
	nhà thương nhau”,
	
	
	
	

	
	
	
	
	ngược
	

	
	“Cháu yêu bà”,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	“Nhong nhong
	
	
	
	

	
	nhong”, “Cô giáo
	
	
	
	

	
	em"  “Mẹ ơi có
	
	
	
	

	
	biết”
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ĂN
	- Bộc lộ cảm xúc
	Trẻ nhận ra quy tắc
	Nghe các bài hát,
	Vận động đơn giản,
	Trẻ quan tâm, hứng

	NGỦ
	khi nghe âm thanh
	sắp xếp đơn giản và
	bài thơ, bài ca dao,
	theo nhịp điệu của
	thú với các sự vật

	VỆ
	gợi cảm, các bài
	sao chép lại
	đồng dao, tục ngữ,
	các bài hát, bản
	hiện tượng gần gũi,

	SINH
	hát, bản nhạc gần
	Cô cho trẻ củng cố lại
	câu đố, hò, vè phù
	nhạc.
	thích quan sát sự vật

	
	gũi và ngắm nhìn vẻ
	
	hợp với lứa tuổi
	
	hiện tượng.

	
	đẹp nổi bật của các
	học buổi sáng. Cho
	
	Cô cho trẻ làm quen
	

	
	sự vật, hiện tượng
	trẻ tìm và đếm đúng
	Cô cho trẻ nghe và
	với hoạt động “bộ gõ
	Cô cho trẻ xem lại

	
	trong thiên nhiên,
	đồ vật, đồ chơi có số
	xem trên youtobe
	cơ thể” để cảm âm
	các dụng cụ và các

	
	cuộc sống và tác
	lượng 3 mà cô yêu
	các bài thơ, đồng
	và nghe tốt nhịp
	kết quả thí nghiệm

	
	phẩm nghệ thuật.
	cầu
	dao có hình ảnh
	
	

	
	
	
	động minh họa đẹp.
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	Cô cho trẻ xem các
	tan, không tan lúc

	clip về thiên nhiên
	sáng.

	và quan sát biểu
	

	cảm của trẻ. Cô
	

	dừng máy và trò
	

	chuyện nếu nhận
	

	thấy trẻ có những
	

	biểu hiện khá cụ thể
	

	về cảm xúc khi xem
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	HOẠT
	Nói đúng tên một số
	Thể hiện bằng lời nói
	Trẻ khỏe mạnh, cân
	Trẻ nói tên và địa chỉ
	Nói đúng tên một số

	ĐỘNG
	thực phẩm quen
	về nhu cầu ăn, ngủ,
	nặng và chiều cao
	của trường, lớp, cô
	thực phẩm quen

	CHIỀU
	thuộc khi nhìn vật
	vệ sinh.
	phát triển bình
	giáo, đồ chơi, đồ
	thuộc khi nhìn vật

	
	thật hoặc tranh ảnh
	Cô trò chuyện với trẻ:
	thường theo lứa tuổi
	dùng trong lớp.
	thật hoặc tranh ảnh

	
	(thịt, cá, trứng, sữa,
	
	
	
	(thịt, cá, trứng, sữa,

	
	rau..)
	Nếu con mắc đi vệ
	Cô phát phomai
	Cô cho 1 bạn rối
	rau..)

	
	
	sinh con sẽ làm gì?
	chiều cho bạn suy
	khác trong lớp giới
	

	
	+ Cho trẻ xem video
	Mình sẽ tự ý chạy
	dinh dưỡng, thấp
	thiệu về lớp mình và
	Cô hỏi lại trẻ thực

	
	về hình ảnh các
	vào nhà vệ sinh hay
	còi của lớp và giải
	các cô ở lớp. Mời cả
	đơn trong ngày, cho

	
	thức ăn quen thuộc
	xin phép cô? Có nhịn
	thích rằng các bạn
	lớp cùng hát lại bài
	trẻ phát biểu về món

	
	trong ngày.
	để rồi làm dơ ra quần
	nên có chế độ ăn
	hát mình đã học.
	trẻ thích ăn

	
	+ Hỏi xem ở nhà trẻ
	không?
	hợp lý và khỏe
	
	Cô cho trẻ xem hình

	
	
	
	mạnh mới phát triển
	
	

	
	có thường ăn các
	Bạn nào giúp cô nói
	bình thường mới có
	
	ảnh các món ăn là

	
	thực phẩm như
	tròn câu về việc xin
	đủ tinh thần học hỏi
	
	thực đơn của góc

	
	hình. Con thích ăn
	cô đi vệ sinh nè!
	để tiếp thu kiến thức
	
	phân vai và cho trẻ

	
	món nào nhất.
	
	và có thể làm việc
	
	

	
	
	
	kiếm tiền bình
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thường khi lớn lên

như ba mẹ.



thi đua phát biểu về

tên món ăn đó.
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TUẦN 02 - THÁNG 11/2024 (11/11/2024 – 15/11/2024)

	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	THỨC
	11/11/2024
	12/11/2024
	13/11/2024
	14/11/2024
	15/11/2024

	ĐÓN
	- Bé kể về công việc
	Trẻ  biết mô tả
	- Trẻ biết chào ba
	- Trẻ biết bắt chước
	Trẻ thực hiện

	TRẺ
	của mẹ ngày chủ
	những dấu hiệu nổi
	mẹ, chào cô khi đến
	giọng nói của nhân vật
	được một số qui

	
	nhật.
	bật của đối tượng
	lớp
	trong truyện.
	định ở lớp và gia

	
	- Nhắc trẻ rửa tay
	được quan sát với
	- Nhắc trẻ rửa tay
	Cô giả giọng và câu
	đình

	
	
	sự gợi ý của cô giáo
	
	
	

	
	trước khi vào lớp
	
	trước khi vào lớp
	thoại của nhân vật
	-  Nhắc trẻ ý thức

	
	
	Cô mang 1 bạn
	
	trong truyện để đố trẻ
	được việc trước

	
	
	capipara kẹp tay vào
	
	và cho trẻ bắt chước
	khi vào lớp rửa

	
	
	lớp khơi gợi sự tò
	
	giọng của nhân vật
	tay, chào cô chào

	
	
	mò của trẻ. Cô sinh
	
	mà trẻ thích
	ba mẹ, điểm

	
	
	hoạt trò chuyện về
	
	
	danh. Ăn xong

	
	
	con vật cô đeo ban
	
	
	biết tự cất chén,

	
	
	sáng khích lệ trẻ
	
	
	muỗng và ly

	
	
	nhớ lại những gì trẻ
	
	
	đúng vi trí.

	
	
	đã quan sát và diễn
	
	
	

	
	
	đạt bằng lời.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	THỂ
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các
	-Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện

	DỤC
	động tác thể dục
	động tác múa dân
	động tác thể dục
	động tác múa dân vũ
	các động tác

	SÁNG
	theo nhạc
	vũ rửa tay - baby
	theo nhạc
	rửa tay - baby shark
	thể dục theo nhạc

	
	
	shark
	
	
	

	GIỜ
	NDGH1:Không theo
	NDGH1: Gộp 2
	NDGH1:  Xé dán
	NDGH1: Kể lại một
	NDGH1: Bé học

	HỌC
	người lạ ra khỏi khu
	nhóm đối tượng và
	cây chổi
	vài tình tiết của
	lễ phép.

	
	vực lớp học.
	đếm trong phạm vi
	
	truyện: Thỏ con không
	

	
	
	3
	
	vâng lời.
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	NDGH 2: Làm tập
	NDGH2: Làm tập
	NDGH2: Đọc bài
	
	NDGH2: Vỗ theo
	NDGH2: Đọc

	
	tạo hình Nặn bánh
	toán: Nối 2 nhóm
	thơ: “Bác chổi
	
	nhịp: Biết vâng lời mẹ
	thơ: Lấy tăm

	
	trang 22.
	để có được số lượng
	chà”
	
	
	cho bà.

	
	
	3 Trang 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI
	*Góc xây dựng:  Xây
	*Góc phân vai:
	*Góc xây
	
	*Góc phân vai: Cửa
	*Góc xây

	TRONG
	các khu nhà quanh bé
	Món ngon nhà làm
	dựng: Xây các
	
	hàng túi xách
	dựng: Xây các

	LỚP
	.Kỹ năng xây  dựng:
	.Kỹ năng  chơi đóng
	khu nhà quanh bé
	
	.Mức độ tự  lực, sáng
	khu nhà quanh

	
	
	
	
	
	
	
	bé

	
	Biết kết hợp 2-3loại
	vai:
	. Kỹ năng  xây
	
	tạo:
	

	
	
	
	dựng:
	
	
	.Ý tưởng xây

	
	đồ chơi vật liệu xây
	Chơi với tình huống
	
	
	
	-  Tự chơi ở mức
	dựng:

	
	dựng
	giả bộ đa dạng
	Biết kết hợp 2-3
	
	“Chủ động triển khai
	

	
	.Khả năng tự lực:
	Cô đưa tình huống
	loại đồ chơi vật liệu
	
	nội dung chơi, chơi
	-  Hiện diện sau

	
	
	
	xây dựng
	
	với tình huống thực tế,
	khi  mô  hình

	
	Trẻ chơi ở  mức
	hôm nay là sinh
	
	
	
	vật thay thế và đóng
	được làm xong

	
	
	nhật của em gái
	.Biện pháp  tác
	
	vai"; Ở mức "Chơi
	

	
	chủ  động  nhưng  "có
	trong gia đình, ba đi
	động:
	
	theo các bạn"; và mức
	Cô tạo tình huống

	
	sự  gợi ý hỗ trợ  của
	làm xây dựng và
	
	
	
	“Cần có sự gợi ý
	là giám đốc công

	
	giáo viên "
	về nhà đón sinh
	-Tạo
	
	thường xuyên của cô”
	ty xây dựng đến

	
	-Cô bao quát để kịp
	nhật. Mẹ cùng với
	cơ hội cho  trẻ  tiếp
	
	
	kiểm tra công

	
	
	chị gái bày bàn tiệc,
	xúc  ngày càng
	
	.Biện pháp tác động:
	trình và đưa bản

	
	thời giúp trẻ những ý
	nấu soup, nướng
	nhiều  với đồ  chơi,
	
	
	vẽ yêu cầu nhân

	
	tưởng cũng như hỗ
	xúc xích và bày
	vật
	liệu xây  dựng
	
	Bổ sung đồ chơi mới
	viên xây dựng

	
	trợ trẻ chưa biết cách
	bánh sinh nhật. Cô
	để
	trở  nên  khéo
	
	để kích thích phát
	hoàn thành xây

	
	để vững mô hình.
	khuyến khích trẻ tự
	léo  hơn
	
	triển nội dung chơi
	trường mầm non

	
	* Góc tạo hình:
	tin thể hiện vai chơi.
	Cô tạo tình huống là
	
	của trẻ.
	có nhiều lớp học,

	
	
	
	
	
	
	có cây xanh, vườn

	
	
	.Biện pháp tác
	giám đốc công ty
	
	*Góc âm nhạc:
	

	
	Trẻ biết lăn dọc, xoay
	
	
	
	
	hoa đẹp.

	
	
	động:
	xây dựng đến kiểm
	
	
	

	
	tròn, ấn dẹt đất nặn
	
	
	
	Cô cho trẻ chọn mũ,
	

	
	
	
	tra công trình và
	
	
	

	
	để tạo thành các sản
	
	đưa bản vẽ yêu cầu
	
	nơ cài mình thích và
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phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.

· Nặn bánh donut, bánh vòng, nặn ngôi nhà với khối vuông và tam giác…

· Góc âm nhạc: Hát theo và nhún nhảy, lắc lư các bài hát: “Cả nhà
thương nhau”, “Cháu yêu bà”, “Nhong nhong nhong”, “Cô giáo em" “Mẹ ơi có biết”



Trò chuyện theo một số nội dung chơi quen thuộc

*Góc học tập:

.Thực hiện hành động chơi:

Đúng, phù hợp với mục tiêu

. Trò chơi phát triển cảm giác tri giác:

· Tìm đôi

.Trò chơi phát triển tư duy

· Tiếp tục theo mẫu

Cô cho trẻ tự chọn các trò chơi học tập và thực hiện các bài tập cá nhân



nhân viên xây dựng hoàn thành xây trường mầm non có nhiều lớp học, có cây xanh, vườn hoa đẹp.

*Góc tạo hình:

-Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích

· Sản phẩm mẫu đất nặn: chiếc vòng, viên phấn.

· Đồ dùng đồ chơi bổ sung: đất nặn, dĩa, giấy.

*Góc học tập:

· Trò chơi phát triển óc sáng tạo

· Tạo hình với hình hình học





mở nhạc cho trẻ vận động múa hát cùng với bạn và cho trẻ chọn trò chơi cùng bạn

Khuyến khích trẻ cảm thụ giai điệu và thể hiện qua biểu cảm hình thể: lắc, vẫy, múa…

*Góc đọc sách: Xem sách về gia đình, đồ dùng gia đình, các nhu cầu, hoạt động của gia đình

-Nghe cô đọc sách về gia đình

*Góc học tập:

. Trò chơi phát triển ngôn ngữ

· Trò chơi nói ngược

*Góc âm nhạc:



Khả năng tự lực

· Trẻ chơi ở mức chủ động nhưng "có sự gợi ý

hỗ trợ của giáo viên "

Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi khi hết giờ.

Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao.

*Góc tạo hình:

Cô cho trẻ được hoạt động với đa dạng các nguyên vật liệu: kim tuyến, đất sét tự khô, keo sữa, giấy nến, giấy màu, giấy ăn, màu nước, bút lông

· để trẻ có thể sử dụng các kỹ năng
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	Trẻ biết vận động theo
	tạo hình tạo ra

	
	
	
	
	
	
	ý thích các bài hát,
	nhiều sản phẩm

	
	
	
	
	
	
	bản nhạc quen thuộc.
	
	

	
	
	
	
	
	
	Khuyến khích trẻ cảm
	
	

	
	
	
	
	
	
	thụ giai điệu và thể
	
	

	
	
	
	
	
	
	hiện qua biểu cảm
	
	

	
	
	
	
	
	
	hình thể: lắc, vẫy,
	
	

	
	
	
	
	
	
	múa…
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI
	*Trò chơi dân
	
	*Trò chơi vận
	- Biết chơi một số
	*Trò chơi vận
	*Trò chơi dân

	NGOÀI
	gian: Trò chơi với
	động: Đuổi bóng
	TCDG.
	động: Đuổi bóng
	gian:*Trò chơi

	TRỜI
	ngón tay: 5 con cua
	*Cách chơi:
	*Trò chơi dân
	- Cô hỏi lại trẻ cách
	dân gian:Trồng

	
	đá
	
	
	
	
	
	cây dừa chừa cây

	
	
	
	
	Cô chuẩn bị 5 quả
	gian:Trồng cây
	chơi và luật chơi đã
	mận
	

	
	-Cô hỏi lại trẻ cách
	
	dừa chừa cây mận
	giới thiệu.
	
	

	
	chơi và luật chơi đã
	bóng. Nhóm chơi
	
	
	-Cô hỏi lại trẻ

	
	giới thiệu.
	
	phải đuổi theo quả
	.Cách chơi:
	-Tiến hành cho trẻ
	cách chơi và luật

	
	
	
	
	bóng đang lăn, khi
	Nhóm chơi nắm tay
	chơi
	chơi đã giới thiệu.

	
	-Tiến hành cho trẻ
	nào bóng dừng thì
	
	
	
	

	
	chơi
	
	
	các bé mới dùng tay
	lại và xếp chồng lên
	*Chơi tự do: chạy xe
	-Tiến hành cho trẻ

	
	
	
	
	để bắt bóng.Ai bắt
	nhau. 1 bạn quản trò
	đạp,  các
	chơi
	

	
	*Chơi tự do:
	
	được bóng thì người
	sẽ đọc và chỉ tay
	đồ  chơi  ngoài sân
	
	

	
	chạy  xe
	đạp,
	các
	đó sẽ là người thắng
	theo nhip lần lượt
	
	*Chơi tự do:

	
	đồ  chơi
	ngoài
	sân
	cuộc.Sau đó trò chơi
	các bàn tay đang
	
	chạy  xe
	đạp,  các

	
	
	
	
	lại tiếp tục.
	chụm theo hướng từ
	
	đồ  chơi
	ngoài

	
	
	
	
	
	trên xuống:
	
	sân
	

	
	
	
	
	*Luật chơi:
	Trồng cây dừa –
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	_Trẻ phải đuổi
	chừa cây mận – cây
	
	
	

	
	
	
	
	theo quả bóng đang
	tầm phộng – cây bí
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	lăn,không dược
	đao – cây nào cao-
	
	
	

	
	
	dùng chân hãm
	cây nào thấp- chặt
	
	
	

	
	
	bóng lại.
	bỏ đi”
	
	
	
	

	
	
	-Cô lưu ý, nhắc nhở
	Từ “đi” tới tay nào
	
	
	

	
	
	các bé không được
	thì xem như cây bị
	
	
	

	
	
	xô đẩy nhau khi
	chặt 1 đốt và người
	
	
	

	
	
	chơi
	
	bị chặt sẽ đổi thành
	
	
	

	
	
	*Chơi tự
	vai quản trò.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	do: chạy xe đạp, các
	.Luật chơi: Bạn
	
	
	

	
	
	đồ chơi ngoài
	nào rút tay ra trước
	
	
	

	
	
	sân
	đi đạp xe
	xem như thua
	
	
	
	

	
	
	theo
	đúng  làn
	.Chơi tự do:
	
	
	
	

	
	
	đường có sẵn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	chạy  xe  đạp,
	các
	
	
	

	
	
	
	
	đồ  chơi ngoài
	sân
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ĂN
	Trẻ biết vận động
	Nói đúng tên một số
	Trẻ vui sướng, vỗ
	
	Trả lời và đặt các câu
	- Trả lời và đặt

	NGỦ
	theo nhịp điệu bài
	thực phẩm quen
	tay, nói lên cảm
	
	hỏi: Ai? Cái gì? Ở
	các câu hỏi: Ai?

	VỆ
	hát, bản nhạc
	thuộc khi nhìn vật
	nhận của mình khi
	
	đâu? Khi nào?
	Cái gì? Ở đâu?

	SINH
	Vỗ tay theo nhịp các
	thật hoặc tranh ảnh
	nghe các âm thanh
	
	Cô trò chuyện với trẻ.
	Khi nào?

	
	
	(thịt, cá, trứng, sữa,
	gợi cảm và ngắm
	
	
	-Cô cho trẻ chia

	
	bài hát quen thuộc có
	rau..)
	nhìn vẻ đẹp nổi bật
	
	Cho trẻ xem 1 bức
	

	
	tiết tấu nhẹ nhàng: Cả
	
	
	của các sự vật, hiện
	
	tranh có nội dung: Tại
	nhóm phát cho

	
	nhà thương nhau, Bé
	Cô hỏi lại trẻ thực
	tượng.
	
	
	trường mầm non, vào
	nhóm 1 tranh và

	
	quét nhà, mẹ ơi tại
	đơn trong ngày, cho
	
	
	
	giờ chơi, bạn Bảo, bạn
	cho trẻ đặt câu

	
	sao…
	trẻ phát biểu về món
	Cô mở nhạc cho trẻ
	
	Vy được cô giáo
	hỏi thảo luận về

	
	
	trẻ thích ăn
	cùng cảm thụ theo
	
	cho ra sân chơi cầu
	nội dung trong

	
	
	
	
	giai điệu
	
	
	tuột. Cô kể lại nội
	tranh
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	dung tranh. Đặt câu
	

	
	
	
	
	
	hỏi trước, khơi gợi trẻ
	

	
	
	
	
	
	đặt câu hỏi với bạn.
	

	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT
	- Thể hiện bằng lời
	Tên lớp, tên và công
	Trẻ biết ăn để chóng
	
	Vận động đơn giản,
	Trẻ biết chào hỏi

	ĐỘNG
	nói về nhu cầu ăn,
	việc của cô giáo.
	lớn, khỏe mạnh và
	
	theo nhịp điệu của các
	và nói cảm ơn,

	CHIỀU
	ngủ, vệ sinh
	Cô cho 1 bạn rối vịt
	chấp nhận ăn nhiều
	
	bài hát, bản nhạc.
	xin lỗi khi được

	
	
	
	loại thức ăn khác
	
	
	nhắc nhở.

	
	Cô khuyến khích trẻ
	giới thiệu. Chào các
	nhau.
	
	Vỗ tay theo nhịp các
	

	
	xin phép khi có nhu
	bạn mình tên là Vịt
	
	
	bài hát quen thuộc có
	Cô cho trẻ xem

	
	cầu đi vệ sinh, khen
	con, mình học lớp
	Cô cho trẻ xem
	
	tiết tấu nhẹ nhàng: Cả
	đoạn clip kỹ

	
	bạn biết xin phép và
	mầm 2 trường mầm
	clip các em nhỏ
	
	nhà thương nhau, Bé
	năng về lễ phép.

	
	mang dép vào nhà vệ
	non Rạng đông 12.
	Châu Phi ốm đói,
	
	quét nhà, mẹ ơi tại
	Tuyên dương

	
	sinh biết gạt nước,
	Lớp mình có cô
	khát vì không có
	
	sao…
	những hành động

	
	rửa tay mà không làm
	Hạnh, cô Loan. Hai
	thức ăn và xỉu vì
	
	
	đúng, cử chỉ đẹp

	
	ướt sàn
	cô ngày nào cũng
	không có sức để di
	
	
	của bạn

	
	
	dạy mình học
	chuyển. Cô lại cho
	
	
	

	
	
	hát, đọc thơ, kể
	xem các bạn có sức
	
	
	

	
	
	chuyện, làm toán và
	khỏe có thể chơi
	
	
	

	
	
	tập thể dục nữa Lớp
	các trò chơi vận
	
	
	

	
	
	mình còn có cô Hà
	động.
	
	
	

	
	
	chăm sóc vệ sinh
	
	
	
	

	
	
	lớp và chăm lo các
	
	
	
	

	
	
	bữa ăn cho mình đó.
	
	
	
	

	
	
	Cô mời trẻ xung
	
	
	
	

	
	
	phong giới thiệu
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TUẦN 03 - THÁNG 11/2024 (18/11/2024 – 22/11/2024)

	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	THỨC
	18/11/2024
	19/11/2024
	20/11/2024
	21/11/2024
	22/11/2024

	ĐÓN TRẺ
	- Trao đổi với phụ
	Trẻ nhận biết một số
	HỌP MẶT
	Tập cho trẻ nói
	Tên lớp, tên và

	
	huynh về những
	trạng thái cảm xúc
	20/11
	những câu chúc
	công việc của cô

	
	thông cần thiết
	Cô trò chuyện với lớp
	
	mừng cô ngày
	giáo.
	
	

	
	
	
	
	20-11.
	
	
	

	
	- Nhắc trẻ rửa tay
	về trạng thái của 1 số
	
	
	Cô hỏi đố trẻ về

	
	trước khi vào lớp
	bạn đến lớp sáng nay.
	
	
	công
	việc
	của

	
	
	Bạn  khóc  có  thể  vì
	
	
	các cô mỗi ngày

	
	
	không  khỏe,
	nhớ mẹ
	
	
	tớlớp. Động viên

	
	
	nhưng  nếu
	cố  gắng
	
	
	trẻ
	phát
	biểu

	
	
	vui vẻ thì tinh thần sẽ
	
	
	theo
	cách
	hiểu

	
	
	hào hứng hơn.
	
	
	của trẻ.
	

	THỂ DỤC
	- Trẻ thực hiện các
	-  Trẻ thực  hiện  các
	
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện

	SÁNG
	động tác thể dục
	động tác múa dân vũ
	
	động tác múa dân
	các động tác
	

	
	theo nhạc
	rửa tay - baby shark
	
	vũ rửa tay - baby
	thể dục
	

	
	
	
	
	
	shark
	theo nhạc
	

	GIỜ HỌC
	NDGH1: Trườn về
	NDGH1: So
	sánh  độ
	
	NDGH1: TRANG
	NDGH1: Tên

	
	phía trước.
	dài ngắn 3 đối tượng.
	
	TRÍ THIỆP
	lớp mẫu giáo,

	
	NDGH 2: Thực hiện
	NDGH2: Làm tập
	
	NDGH2: Nghe
	tên và công việc

	
	bộ phiếu thực hành
	
	
	hát: Niềm vui của
	của cô giáo.
	

	
	tạo hình: Dán nhà cao
	toán trang 18
	
	
	mẹ.
	NDGH2:
	

	
	tầng
	
	
	
	
	Đọc thơ "Cô
	

	
	
	
	
	
	
	giáo của con"

	CHƠI
	*Góc xây
	*Góc phân vai: Món
	
	*Góc phân vai:
	*Góc xây
	

	TRONG LỚP
	dựng: Xây các khu
	ngon nhà làm
	
	Cửa hàng túi
	dựng: Xây các

	
	nhà quanh bé
	
	
	
	xách
	khu nhà quanh bé

	
	
	
	
	
	
	
	
	



.Ý tưởng xây dựng:

Hiện diện sau khi

mô  hình được làm

xong

Cô gợi ý cho trẻ chọn nguyên vật liệu và xây dựng các môn hình nhà theo tranh mẫu. Nhắc nhở trẻ khoảng cách sắp xếp đồ dùng sao có lối đi và cây xanh…

.Trang bị đồ  chơi:

· Khối bitis

· Các loại đồ chơi xây dựng bằng nguyên vật liệu : cây xanh, hàng rào, bồn hoa, hoa các loại.
.Khả năng tự  lực

· Trẻ chơi ở mức chủ động nhưng "có



.Nội dung cốt chuyện chứa đựng trong TC:


Hiện thực đa

dạng  được  phản

ánh  trong trò chơi:

(Sinh  hoạt của bé

· gia  đình,

trường học và lao động gần gũi)

.Khả năng phối hợp với bạn để chơi:

Cùng nhau chuẩn

bị đồ  dùng, đồ
chơi

Cô cho trẻ tự thảo luận để thống nhất nội dung chơi :

Hôm nay mẹ được tặng 1 vỉ nướng. Cả nhà sẽ cùng ăn đồ nướng nha!

Trong sách hướng dẫn bếp nướng có hình ảnh 1 số món ăn.

Cả nhà cùng lựa chọn
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.Kỹ năng chơi

đóng  vai:

Chơi với tình

huống giả bộ đa

dạng

Cô bỏ những

chiếc túi trong 1

thùng to được gói

lại, vờ như nhận

được cuộc gọi

giao hàng từ chú

shipper. Cô cho

trẻ cùng khui hộp

và phân loại kích

cỡ chất liệu. Hỏi

nhóm trẻ muốn

vào góc phân vai

hôm nay sẽ làm gì

và bày trí sản

phẩm thế nào.

.Trang

bị đồ  chơi:

Là đồ dùng đã

qua sử dụng: túi,

ví nhỏ gọn phù

hợp với trẻ của

giáo viên sưu tầm,



Cô tạo tình huống là giám đốc công ty xây dựng đến kiểm tra công trình và đưa bản vẽ yêu cầu nhân viên xây dựng hoàn thành xây trường mầm non có nhiều lớp học, có cây xanh, vườn hoa đẹp.


*Góc đọc sách: Xem sách về gia đình, đồ dùng gia đình, các nhu cầu, hoạt động của gia đình

-Nghe cô đọc sách về gia đình


sự gợi ý hỗ trợ của GV "

-Cô bao quát để kịp thời giúp trẻ những ý tưởng cũng như hỗ trợ trẻ chưa biết cách để vững mô hình.

· Góc tạo hình:

· Vẽ được hình tròn theo mẫu.

-Cô cho trẻ vẽ theo mẫu và sáng tạo nội dung như: tô màu ông mặt trời, xé dán các tia nắng

· Chơi với đất nặn lăn dài, xoay tròn, nặn bánh và nặn them các topping khác trên bánh…

· Sản phẩm mẫu đất nặn: bánh donut

* Góc âm nhạc:



để có những xiên đồ nướng hợp khẩu vị


+Ba phụ mẹ sắp xếp gia vị và dụng cụ chế biến.

· Bé út chuẩn bị bàn ăn và chuẩn bị nước.

· Chị hai sẽ xiên que hải sản theo hình đã chọn.

*Góc học tập:

Cô cho trẻ tự chọn các trò chơi học tập và thực hiện các bài tập cá nhân

.Trò chơi phát triển óc sáng tạo:

.Tạo hình với hình

hình học

.Trò chơi phát triển

cảm giác tri giác

· Tìm đôi.
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của trẻ đem vào,

các túi

giấy handmade cô

và trẻ cùng

làm,giá tiền,  hình

ảnh mã qr để giao

dịch, thẻ nhân

viên, máy tính,

hóa đơn.

*Góc tạo hình:

Trẻ biết sử dụng

các nguyên vật

liệu tạo hình để

tạo ra sản phẩm

theo sự gợi ý

Cô cho trẻ chơi

với đất nặn và cho

trẻ nặn sản phẩm

mà trẻ thích.

· Sản phẩm mẫu đất nặn: chiếc vòng, viên phấn.

· Đồ dùng đồ chơi bổ sung: đất nặn, dĩa, giấy.
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CHƠI NGOÀI TRỜI



-Hát theo và nhún nhảy, lắc lư

các bài hát: “Cả nhà thương nhau”, “Cháu yêu bà”, “Nhong nhong nhong”, “Cô giáo em”

· Biết chơi một số

TCDG.

*Trò chơi dân gian:

Úp lá khoai

.Cách chơi:

Mỗi bạn chơi ngồi thành vòng tròn, úp 2 bàn tay xuống đất. Khi bắt đầu đọc “Úp



*Góc đọc sách: Xem

sách về gia đình, đồ

dùng gia đình, các nhu

cầu, hoạt động của gia

đình

· Cô cho trẻ xem thêm tranh ảnh về cô giáo và các bạn để trẻ biết hôm nay là ngày 19/11 và ngày mai là ngày 20/11. Các anh chị và các bạn đã tập các tiết mục văn nghệ để hát chaog mừng ngày nhà giáo Việt Nam đó.

*Trò chơi vận

động: Quả bóng nảy

· Cách chơi: Cô cầm bóng đập xuống đất thì các bạn nhảy lên 1 lần và nói quả bóng nảy, còn khi cô nói bóng không nảy thì tất cả đứng im




*Góc học tập:

· Trò chơi phát triển óc sáng tạo

· Tạo hình với hình hình học

*Trò chơi vận

động: Quả bóng

nảy

· Cô hỏi lại trẻ cách chơi, luật chơi và tiến hành cho trẻ chơi.

· Giáo dục trẻ khi chơi không chạy



*Trò chơi dân gian: Úp lá khoai


· Cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi:

· Cách
chơi: Mỗi bạn chơi ngồi thành vòng tròn, úp 2


lá khoai” thì 1 người lấy tay của mình phủ lên tay của tất cả mọi người, lúc đó mọi người ngửa hết bàn tay lên. Một người lấy tay của mình chỉ lần lượt từng bàn tay, vừa chỉ vừa hát tiếp :

“ Mười hai chong chóng- Đứa mặc áo trắng- Đứa mặc áo đen- Đứa xách lồng đèn- Đứa cầm ống thụt- Thụt ra thụt vô-Có thằng té xuống giếng- Có thằng té xuống xình- Úi chà , úi da!”

· Luật chơi : Hát đến chữ cuối cùng, người chỉ để vào tay của người nào thì người đó bị phạt.

-Cô lưu ý, nhắc nhở các bé không được xô đẩy nhau khi chơi



*Luật chơi: Mỗi lần bóng nảy chỉ được nhảy lên 1 lần.


*Chơi tự do: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3 và đếm theo khả năng
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lấn bạn, không

chạy quá nhanh .

*Chơi tự

do: đạp  xe

theo  đúng  làn

đường có sẵn



bàn tay xuống đất. Khi bắt đầu đọc “Úp lá khoai” thì 1 người lấy tay của mình phủ lên tay của tất cả mọi người, lúc đó mọi người ngửa hết bàn tay lên. Một người lấy tay của mình chỉ lần lượt từng bàn tay, vừa chỉ vừa hát tiếp : “ Mười hai chong chóng-Đứa mặc áo trắng- Đứa mặc áo đen- Đứa xách lồng đèn- Đứa cầm ống thụt-Thụt ra thụt vô-Có thằng té xuống giếng- Có thằng té xuống xình- Úi chà , úi da!”


· Luật chơi : Hát

đến chữ cuối cùng, người
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	*Chơi tự do: chạy xe
	
	
	
	chỉ để vào tay

	
	đạp, các đồ chơi
	
	
	
	của người nào thì

	
	ngoài
	sân  đi đạp xe
	
	
	
	người đó bị phạt.

	
	theo  đúng  làn
	
	
	
	*Chơi tự do:

	
	đường có sẵn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	chạy  xe

	
	
	
	
	
	
	
	đạp,  các

	
	
	
	
	
	
	
	đồ  chơi  ngoài

	
	
	
	
	
	
	
	sân.

	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ
	- Vận động đơn giản,
	Trẻ có một số hành vi
	
	Bộc lộ cảm xúc
	Nói đúng tên một

	SINH
	theo nhịp điệu của
	tốt trong ăn uống khi
	
	khi nghe âm thanh
	số thực phẩm

	
	các bài hát, bản nhạc.
	được nhắc nhở.
	
	gợi cảm, các bài
	quen thuộc khi

	
	Vỗ tay theo nhịp các
	Cô nêu gương 1 số
	
	hát, bản nhạc gần
	nhìn vật thật

	
	
	
	
	gũi và ngắm nhìn
	hoặc tranh

	
	bài hát quen thuộc có
	bạn trong buổi ăn đã
	
	vẻ đẹp nổi bật của
	ảnh(thịt, cá,

	
	tiết  tấu  nhẹ
	nhàng:
	ngoan, hết suất, không
	
	các sự vật, hiện
	trứng, sữa, rau..)

	
	"Cả
	nhà thương
	làm đổ còn biết bỏ vỏ
	
	tượng trong thiên
	

	
	nhau",
	"Bé
	quét
	chuối vào đúng thùng
	
	nhiên, cuộc sống
	Cô cho trẻ xem

	
	nhà",
	"mẹ
	ơi   tại
	rác thực phẩm.
	
	và tác phẩm nghệ
	hình ảnh các món

	
	sao"…
	
	
	
	thuật.
	ăn là thực đơn

	
	
	
	
	
	
	
	của góc phân vai

	
	
	
	
	
	
	Cô cho trẻ xem
	và cho trẻ thi đua

	
	
	
	
	
	
	các album tranh
	phát biểu về tên

	
	
	
	
	
	
	về khu vui
	món ăn đó.

	
	
	
	
	
	
	chơi disney land
	

	
	
	
	
	
	
	và nhận được
	

	
	
	
	
	
	
	những tán thưởng
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	trầm trồ biểu cảm
	

	
	
	
	
	
	
	trên gương mặt.
	

	
	
	
	
	
	

	HOẠT
	- Thể hiện bằng lời
	Trẻ biết chào hỏi và
	
	Nghe các bài hát,
	Nói và thể hiện

	ĐỘNG
	nói về nhu cầu ăn,
	nói cảm ơn, xin lỗi khi
	
	bài thơ, bài ca dao,
	cử chỉ điệu bộ,

	CHIỀU
	ngủ, vệ sinh.
	được nhắc nhở.
	
	
	đồng dao, tục ngữ,
	nét mặt phù hợp

	
	Cô khuyến khích trẻ
	Cô cho trẻ xem đoạn
	
	câu đố, hò, vè phù
	với yêu cầu hoàn

	
	
	
	
	hợp với lứa tuổi
	cảnh giao tiếp.

	
	xin phép khi có nhu
	clip kỹ
	năng
	về  lễ
	
	
	

	
	cầu đi vệ sinh, khen
	phép.
	Tuyên
	dương
	
	Cô cho trẻ nghe và
	Cô mở bài hát If

	
	bạn biết xin phép và
	những
	hành
	động
	
	xem trên youtobe
	you are happy

	
	mang dép vào nhà vệ
	đúng, cử chỉ đẹp của
	
	các bài thơ, đồng
	cho trẻ hoạt động

	
	sinh biết gạt nước,
	bạn
	
	
	
	dao có hình ảnh
	theo. Cô khen

	
	rửa tay mà không làm
	
	
	
	
	động minh họa
	trẻ đã thể hiện

	
	ướt sàn
	
	
	
	
	đẹp.
	đúng cử chỉ trạng

	
	
	
	
	
	
	
	thái phù hợp với

	
	
	
	
	
	
	
	miêu tả hành

	
	
	
	
	
	
	
	động
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TUẦN 04 - THÁNG 11/2024 (25/11/2024 – 29/11/2024)

	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	THỨC
	25/11/2024
	26/11/2024
	27/11/2024
	28/11/2024
	29/11/2024

	ĐÓN
	Cô sinh hoạt với trẻ
	- Trẻ đếm trên đối
	Trẻ cố gắng thực
	Trả  lời  và  đặt  các
	Nhận biết hành vi

	TRẺ
	trước giờ tập thể dục
	tượng giống nhau và
	hiện công việc đơn
	câu hỏi: Ai? Cái gì?
	đúng-sai, tốt-xấu.

	
	sáng việc vận động
	đếm đến 2,3
	giản được giao.
	Ở đâu? Khi nào?
	Cô sinh hoạt với

	
	đúng tư thế vừa khỏe
	
	
	
	

	
	vừa đẹp. Tập thể dục
	Cô tập hợp 1 nhóm
	Cô hỏi lại trẻ sau
	Cô trò chuyện với
	trẻ về việc rửa

	
	là thói quen tốt duy
	trẻ vào lớp buổi sáng
	khi cô cho mình vui
	trẻ. Cho trẻ xem 1
	tay trước khi vào

	
	trì sức khỏe.
	chuẩn bị tập thể dục
	chơi trong lớp xong
	bức tranh có nội
	lớp là ngoan

	
	
	sáng. Cô qui ước: Cô
	thì mình làm gì? Đồ
	dung: Tại trường
	nhưng vẩy nước

	
	
	cần bạn gái tóc dài,
	chơi ở nhà mình
	mầm non, vào giờ
	ra sàn là chưa

	
	
	cột 2 bên, tay có đeo
	chơi xong thì ai cất
	chơi, bạn Bảo, bạn
	đúng và dùng

	
	
	vòng đứng hàng trên.
	dẹp?
	Vy được cô giáo
	khăn sạch để lau

	
	
	Các bạn không có đặc
	
	cho ra sân chơi cầu
	chân và xì mũi là

	
	
	điểm vừa kể đứng
	
	tuột. Cô kể lại nội
	hành vi sai nên

	
	
	bên dưới.
	
	dung tranh. Đặt câu
	sửa ngay.

	
	
	
	
	hỏi trước, khơi gợi
	

	
	
	
	
	trẻ đặt câu hỏi với
	

	
	
	
	
	bạn
	

	THỂ DỤC
	- Trẻ thực hiện các
	-Trẻ   thực  hiện  các
	- Trẻ thực  hiện các
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện

	SÁNG
	động tác thể dục
	động tác múa dân vũ
	động   tác   thể dục
	động tác múa dân
	các động tác

	
	theo nhạc
	rửa tay - baby shark
	theo nhạc.
	vũ rửa tay - baby
	thể dục theo nhạc

	
	
	
	
	shark
	

	GIỜ HỌC
	NDGH1: "Bò chui
	NDGH1: Nhận biết
	NDGH1: Quy tắc 4
	NDGH1: Nói và thể
	NDGH1: Một số

	
	qua cổng"
	sự khác biệt về
	vòng tròn
	hiện cử chỉ, điệu bộ
	dấu hiệu nổi bật

	
	
	số lượng nhiều hơn –
	NDGH2: Vận
	nét mặt phù hợp với
	của ngày và đêm.

	
	
	ít hơn.
	động minh họa:
	
	

	
	
	
	Nhà của tôi
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	NDGH 2: Làm tập
	NDGH2: Làm tập
	
	
	
	yêu cầu hoàn cảnh
	NDGH2:Làm tập

	
	tạo hình :
	toán: Đánh dấu chéo
	
	
	
	giao tiếp.
	KH và XH trang

	
	Trẻ phối hợp được
	vào nhóm có số
	
	
	
	Truyện: Thỏ con
	23.
	
	

	
	
	lượng nhiều/ ít hơn
	
	
	
	
	
	
	

	
	cử động bàn tay,
	trang 12.
	
	
	
	không vâng lời
	
	
	

	
	ngón tay trong một
	
	
	
	
	NDGH2: Đọc đồng
	
	
	

	
	số hoạt động: Xé
	
	
	
	
	dao: "Công cha như
	
	
	

	
	dán nón lá trang 18.
	
	
	
	
	núi Thái Sơn".
	
	
	

	CHƠI
	*Góc xây
	*Góc phân vai: Món
	*Góc xây
	
	
	*Góc phân
	*Góc xây
	

	TRONG
	dựng: Xây các khu
	ngon nhà làm
	dựng: Xây các
	vai: Cửa hàng túi
	dựng: Xây các

	LỚP
	nhà quanh bé
	.Mức độ tự  lực, sáng
	khu nhà quanh bé
	xách
	khu nhà quanh

	
	
	
	
	
	
	
	bé
	
	

	
	.Mô hình xây  dựng
	tạo:
	.Phối hợp với bạn
	.Kỹ năng chơi
	
	
	

	
	Là hình ảnh mô
	Tự chơi ở mức
	trong  nhóm
	chơi
	đóng  vai:
	Cô tạo tình huống

	
	
	
	
	
	
	
	là giám đốc công

	
	phỏng của  đồ  vật
	“Chủ động triển khai
	Chơi một mình
	Chơi với tình
	ty xây dựng đến

	
	nhất  định , Xếp
	nội dung chơi, chơi
	hoặc  chơi cạnh  bạn
	huống giả bộ đa
	kiểm
	tra
	công

	
	chồng 8-10 khối
	với tình huống thực
	.Trang bị
	đồ
	chơi:
	dạng
	trình và đưa bản

	
	không đổ.
	tế, vật thay thế và
	
	
	
	Cô cho trẻ tự
	vẽ yêu cầu nhân

	
	
	đóng vai"; Ở mức
	- Khối bitis
	
	
	viên
	xây
	dựng

	
	Cô gợi ý cho trẻ
	"Chơi theo các bạn";
	
	
	thảo luận để thống
	hoàn
	thành  xây

	
	chọn nguyên vật liệu
	và mức “Cần có
	- Các loại đồ
	chơi
	nhất nội dung chơi
	trường mầm non

	
	và xây dựng các
	sự gợi ý thường
	
	
	
	có nhiều lớp học,

	
	
	
	xây dựng  bằng
	.Biện pháp tác
	

	
	môn hình nhà theo
	xuyên của cô”
	
	
	có
	cây
	xanh,

	
	
	
	nguyên vật
	liệu :
	
	
	
	

	
	tranh mẫu. Nhắc nhở
	
	
	
	động:
	vườn hoa đẹp.

	
	trẻ khoảng cách sắp
	Cô vẫn tạo điều kiện
	cây  xanh,
	hàng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rào,
	
	
	Tạo điều  kiện
	
	
	

	
	xếp đồ dùng sao có
	để trẻ chơi 1 cách tự
	
	
	
	
	
	
	

	
	lối đi và cây xanh…
	nhiên nhưng vẫn cần
	bồn  hoa,
	hoa  các
	để  trẻ  hình thành
	
	
	

	
	
	quan sát, bao quát để
	loại
	
	
	các  nhóm chơi
	
	
	

	
	
	
	*Góc âm nhạc:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



.Phối hợp với bạn trong nhóm chơi :

· Chơi một mình hoặc chơi cạnh bạn
· Cô khuyến khích trẻ rủ bạn cùng chơi

.Biện pháp  tác

động:

-Tạo

cơ hội cho trẻ tiếp xúc ngày càng nhiều với đồ chơi, vật liệu xây dựng để trở nên khéo léo hơn

* Góc tạo hình:

Trẻ xé theo dãi, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản

Xé dán tiếp sản phẩm nón lá chưa hoàn tất, có thể tận dụng giấy đã xé vụn



hướng trẻ thể hiện tròn vai chơi tốt nhất.


.Biện pháp tác động:

Tạo điều kiện

để  trẻ  hình thành

các nhóm chơi ngày càng gắn bó hơn

Nhóm chơi với các thành viên quen thuộc sẽ dễ dàng hơn trong cách xưng hô và thể hiện hành động vai.Tuy nhiên, trong những giờ sinh hoạt cô vẫn tạo liên kết để các bạn chơi với nhiều bạn hơn, biết tên bạn và có thể mời bạn cùng mình ăn, chơi trò chơi nhóm …

*Góc học tập:

. Trò chơi phát triển cảm giác tri giác:
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Trẻ biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.

Khuyến khích trẻ cảm thụ giai điệu và thể hiện qua biểu cảm hình thể: lắc, vẫy, múa…





ngày càng gắn bó hơn


*Góc đọc

sách: Xem sách

về gia đình, đồ dùng gia đình, các nhu cầu, hoạt động của gia đình


*Góc học tập:

. Trò chơi phát

triển ngôn ngữ

· Trò chơi nói ngược
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	để hoàn thành tranh
	- Tìm đôi
	
	
	
	

	
	theo ý thích
	.Trò chơi phát triển tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	* Góc âm nhạc: Hát
	duy
	
	
	
	

	
	theo và nhún nhảy,
	- Tiếp tục theo mẫu
	
	
	
	

	
	lắc lư các bài  hát:
	
	
	
	
	

	
	“Cả nhà
	Cô cho trẻ tự chọn
	
	
	
	

	
	thương nhau”,
	
	
	
	
	

	
	
	các trò chơi học tập
	
	
	
	

	
	“Cháu yêu bà”,
	
	
	
	
	

	
	
	và thực hiện các bài
	
	
	
	

	
	“Nhong nhong
	
	
	
	
	

	
	
	tập cá nhân
	
	
	
	

	
	nhong”, “Cô giáo
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	em”
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CHƠI
	*Quan sát:
	*Trò chơi vận
	*Trò chơi dân
	*Trò chơi vận
	.Trò chơi dân

	NGOÀI
	*Trò chơi dân
	động: Chim bay - cò
	gian: Trò chơi với
	động: Chim bay -
	gian: Úp lá khoai

	TRỜI
	
	bay
	ngón tay: 5 con cua
	cò bay
	
	

	
	gian: Trồng cây dừa
	
	đá
	
	-Cô hỏi lại trẻ

	
	chừa cây mận
	*Cách chơi: Cô cho
	
	-Cô hỏi lại trẻ cách
	cách chơi và luật

	
	- Cô hỏi lại trẻ cách
	trẻ đứng vòng tròn.
	-Cô hỏi lại trẻ cách
	chơi và luật chơi đã
	chơi đã giới thiệu.

	
	
	Cô quy ước:
	chơi và luật chơi đã
	giới thiệu.
	
	

	
	chơi, luật chơi và
	“Khi các bạn nghe
	giới thiệu.
	
	-Tiến hành cho trẻ

	
	tiến hành cho trẻ
	gọi tên con vật bay
	
	-Tiến hành cho trẻ
	chơi
	

	
	chơi.
	được thì các bạn phải
	-Tiến hành cho trẻ
	chơi
	- Động viên

	
	- Giáo dục trẻ khi
	nhảy lên, hai tay vung
	chơi
	- Động viên trẻ nói
	

	
	
	cao và nói tên con vật
	
	
	trẻ nói to khi

	
	chơi không chạy lấn
	
	- Động viên trẻ nói
	to khi tham gia
	tham gia chơi.

	
	
	đó cùng với
	
	
	

	
	bạn, không chạy
	
	to khi tham gia
	chơi.
	
	

	
	
	từ  “bay”.
	
	
	.Chơi tự do:Cho

	
	quá nhanh .
	
	chơi.
	
	

	
	
	Ví dụ:Khi nghe nói
	
	
	

	
	
	
	
	.Chơi tự do: Cho
	trẻ  chọn
	một  số

	
	
	“chim bay, các bạn sẽ
	
	
	
	

	
	*Chơi tự do: - Cho
	
	.Chơi tự do:Cho trẻ
	trẻ chọn một số trò
	trò chơi cô chuẩn

	
	
	nhảy lên, hai tay vung
	
	
	

	
	trẻ men theo cỏ với
	
	chọn một số trò
	chơi cô chuẩn
	bị trong
	thùng



kỹ năng: Đi kiễng gót, đạp xe theo đúng làn đường có sẵn ,chơi các đồ chơi ngoài sân ....



cao và nói đáp: Chim bay”


“Khi nào các bạn nghe gọi tên các con vật không bay được thì các con phải đứng yên và nói “Không bay”

Ví dụ: Khi nghe nói : “Chó bay” các bạn sẽ đứng yên và đáp lại là “Không bay”

*Luật chơi:

Nếu bạn nào nói và bay vào câu có con vật không bay và ngược lại sẽ bị tính là thua

*Chơi tự do:

Cho trẻ chọn một số trò chơi cô chuẩn bị trong thùng

đồ chơi ngoài trời của lớp.Khuyến khích trẻ tự bày trí đồ chơi như: trải thảm bật cô, lấy vòng bỏ vào rổ,
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chơi cô chuẩn

bị trong thùng

đồ chơi ngoài trời

của lớp.





bị trong thùng

đồ chơi ngoài trời của lớp.



đồ chơi ngoài trời của lớp.
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	bố trí các trục ném rồi
	
	
	
	
	
	

	
	
	rủ bạn cùng chơi
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ
	Hát đúng giai điệu,
	Nhận dạng các hình
	Trẻ biết so sánh hai
	Nói và thể hiện cử
	Trẻ thực hiện

	VỆ SINH
	lời ca bài hát.
	trong thực tế: tròn,
	đối tượng về kích
	chỉ điệu bộ, nét mặt
	được một số việc

	
	Khuyến khích trẻ hát
	vuông, tam giác, chữ
	thước
	phù hợp với yêu cầu
	đơn giản với sự

	
	
	nhật.
	
	hoàn cảnh giao tiếp.
	giúp đỡ của người

	
	rõ lời, cảm thụ
	
	Cô cho mỗi trẻ 1 rổ
	
	
	
	
	lớn.

	
	tốt giai điệu và tự tin
	Cô cho trẻ về nhóm
	đồ chơi. Cô nhờ trẻ
	Cô mở bài hát If
	

	
	thể hiện.
	và thực hành nối các
	phân  loại  bỏ  đồ
	you are happy cho
	Cô nhờ trẻ lau

	
	
	hình ảnh có các dạng
	chơi có kích thước
	trẻ hoạt động theo.
	dọn các kệ góc.

	
	
	hình hình học tương
	to vào rổ to đồ chơi
	Cô khen trẻ đã thể
	Bạn trai sắp xếp

	
	
	ứng
	kích thước nhỏ bỏ
	hiện đúng cử chỉ
	góc xây dựng, bạn

	
	
	
	vào rổ nhỏ trên bàn.
	trạng thái phù hợp
	gái sắp xếp góc

	
	
	
	
	với miêu tả hành
	âm nhạc

	
	
	
	
	động
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	HOẠT
	Trẻ nói được tên một
	Trẻ biết phân loại các
	Nhận biết hành vi
	Trẻ khỏe mạnh, cân
	Trẻ cố gắng thực

	ĐỘNG
	số thực phẩm quen
	đối tượng theo một
	đúng-sai, tốt-xấu.
	nặng và chiều cao
	hiện công việc

	CHIỀU
	thuộc thường ngày.
	dấu hiệu nổi bật
	Cô củng cố lại kiến
	phát triển bình
	
	đơn giản được

	
	
	
	
	thường theo lứa tuổi
	giao.

	
	Cô giới thiệu thực
	Cô cho trẻ xem clip
	thức về quy tắc 4
	
	
	
	
	

	
	đơn vào các giờ ăn.
	kỹ năng về bọn xấu
	vòng tròn. Cho trẻ
	Cô
	phát
	phomai
	Cô cho bạn xếp

	
	Truy bài vào các
	thích bắt cóc trẻ em
	nhận biết và phân
	chiều cho
	bạn suy
	tập vẽ của bạn

	
	buổi chiều, trẻ nhớ
	và có những dấu hiệu
	biệt hành vi đúng-
	dinh
	dưỡng,
	thấp
	trên bàn.

	
	tốt sẽ được thưởng
	như:  lấm  lét,  nhìn
	sai, tốt- xấu
	còi của lớp và giải
	Quy định phân

	
	quà.
	dáo dác, hay lắp bắp,
	
	thích rằng các bạn
	loại nhóm kí hiệu

	
	
	thập thò, hay đến gần
	
	nên  có  chế  độ  ăn
	của bạn trai là

	
	
	trẻ và dụ bánh kẹo đồ
	
	hợp
	lý
	và
	khỏe
	hình vuông và
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	chơi khi trẻ đó không
	
	mạnh
	mới
	phát
	hình chữ nhật, của

	
	
	có  người  lớn  bên
	
	triển
	bình
	thường
	bạn gái lad nửa

	
	
	cạnh
	
	mới có đủ tinh thần
	hình tròn. Đến giờ

	
	
	
	
	học hỏi để tiếp thu
	học  mỗi bạn sẽ

	
	
	
	
	kiến thức và có thể
	quan sát và lấy

	
	
	
	
	làm việc kiếm tiền
	đúng tập theo ký

	
	
	
	
	bình thường khi lớn
	hiệu của mình về

	
	
	
	
	lên như ba mẹ.
	bàn.

	
	
	
	
	
	
	
	


